
BẢNG ĐIỂM TẠM THỜI

STT SBD HỌ  TÊN LỚP TRƯỜNG ĐIỂM Vị thứ Giải
Điểm 

thưởng

1 0285 Nguyễn Đăng Bảo 8/1 Kim Đồng 6,5 0,00

2 0286 Huỳnh Gia Bảo 8/1 Kim Đồng 4,75 0,00

3 0287 Nguyễn Vũ Đạt 8/1 Kim Đồng 9,25 0,00

4 0288 Nguyễn Tiến Dũng 8/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 0,25 0,00

5 0289 Văn Phan Nguyên Hải 8/5 Nguyễn Duy Hiệu 6,75 0,00

6 0290 Phạm Ngọc Bảo Hân 8/1 Trần Quốc Toản 2,75 0,00

7 0291 Lê Công Hậu 8/1 Phan Bội Châu 8 0,00

8 0292 Hồ Nhật Hiền 8/6 Kim Đồng 8,5 0,00

9 0293 Lê Phước Hiền 8/1 Trần Quốc Toản 1,5 0,00

10 0294 Đinh Quốc Huy 8/1 Kim Đồng 6,5 0,00

11 0295 Lương Nguyễn Quang Huy 8.4 Huỳnh Thị Lựu 1,5 0,00

12 0296 Sử Duy Khang 8/5 Nguyễn Du 2,5 0,00

13 0297 Lê Anh Khoa 8/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 1,5 0,00

14 0298 Bùi Phước Đăng Khoa 8/1 Chu Văn An 5,25 0,00

15 0299 Nguyễn Hà Đăng Khôi 8/1 Kim Đồng 6,25 0,00

16 0300 Lê Anh Khôi 8/1 Chu Văn An 2,5 0,00

17 0301 Trần Tuấn Kiệt 8/1 Chu Văn An 4 0,00

18 0302 Trần Lê Trúc Linh 8/1 Phan Bội Châu 6,25 0,00

19 0303 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 8.4 Huỳnh Thị Lựu 3 0,00

20 0304 Nguyễn Nhật Minh 8/1 Kim Đồng 13,75 0,00

21 0305 Phạm Văn Gia Minh 8/1 Lý Thường Kiệt 2,75 0,00

22 0306 Nguyễn Hải Nam 8.4 Huỳnh Thị Lựu 2,75 0,00

23 0307 Nguyễn Thị Tố Nga 8/3 Chu Văn An 3 0,00

24 0308 Phan Hoàng Ngân 8/5 Nguyễn Duy Hiệu 13,75 0,00

25 0309 Nguyễn Trần Bảo Ngân 8/1 Phan Bội Châu 0,25 0,00

26 0310 Trần Thảo Ngọc 8/5 Nguyễn Duy Hiệu 1,25 0,00

27 0311 Huỳnh Lê Thanh Ngọc 8/2 Lý Thường Kiệt 3 0,00

28 0312 Phạm Phú Bảo Ngọc 8/5 Nguyễn Du 4 0,00

29 0313 Phan Khôi Nguyên 8/1 Kim Đồng 15,25 0,00

30 0314 Trần Đình Nguyên 8/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 12,25 0,00

31 0315 Huỳnh Xuân Nhật 8.4 Huỳnh Thị Lựu 2,75 0,00

32 0316 Trần Bảo Quỳnh Như 8/3 Nguyễn Du 0,75 0,00

33 0317 Trần Thiệu Phong 8/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 0,00

34 0318 Nguyễn Ngọc Minh Quân 8/5 Nguyễn Duy Hiệu 2,5 0,00

35 0319 Nguyễn Tiến Quân 8/5 Nguyễn Duy Hiệu 2,75 0,00

36 0320 Phạm Lê Minh Quân 8/2 Lý Thường Kiệt 1,75 0,00

37 0321 Dương Anh Quyền 8/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 2,75 0,00

38 0322 Nguyễn Thanh Thảo 8/1 Chu Văn An 2 0,00

39 0323 Huỳnh Thị Thanh Thảo 8/5 Nguyễn Du 0,25 0,00

40 0324 Thái Ngọc Song Thư 8/5 Nguyễn Duy Hiệu 4,5 0,00

41 0325 Nguyễn Bình Khánh Thy 8/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 8,75 0,00

42 0326 Phan Lê Uyên Trang 8/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 5,25 0,00

43 0327 Nguyễn Đức Trí 8/1 Kim Đồng 9,75 0,00

44 0328 Trần Minh Triết 8/1 Phan Bội Châu 3,5 0,00

45 0329 Dương Ngọc Triết 8/1 Phan Bội Châu 5,25 0,00

46 0330 Phạm Thị Thanh Trúc 8/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 3,75 0,00

47 0331 Huỳnh Khả Tú 8/5 Nguyễn Du 0,75 0,00

48 0332 Đinh Vươn 8/1 Trần Quốc Toản 2 0,00
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